GIẢI THỂ THAO HỌC SINH KHỐI THCS 8X9
BẢNG XẾP HẠNG 
	BẢNG A
	ĐỘI
	Trần Văn Ơn Q1
	Tân Thới Hòa TP
	Nguyễn Đức Cảnh Q6
	Bàn Cờ Q3
	Điểm
	HS
	XH

	
	Trần Văn Ơn Q1


	
	4 – 1
3
	4 – 2 
3
	2 – 1 
3
	9
	+6
	I

	
	Tân Thới Hòa TP
	1 – 4 
0
	
	1 – 2 
0
	7 – 3 
0
	3
	0
	

	
	Nguyễn Đức Cảnh Q6
	2 – 4 
0
	2 – 1 
3
	
	3 – 1 
3
	6
	+1
	II

	
	Bàn Cờ Q3
	1 – 2 
0
	3 – 7 
0
	1 – 3 
0
	
	0
	-7
	


	BẢNG B
	ĐỘI
	Hồng Bàng Q5
	Độc Lập PN
	NK TDTT
	Nguyễn Minh Hoàng Q11
	Điểm
	HS
	XH

	
	Hồng Bàng Q5


	
	3 – 1 
3
	0 – 0 
1
	3 – 1 
3
	7
	+4
	II

	
	Độc Lập PN
	1 – 3 
0
	
	1 – 9 
0
	3 – 5 
0
	0
	-12
	

	
	NK TDTT
	0 – 0 
1
	9 – 1 
3
	
	3 – 1 
3
	7
	+10
	I

	
	Nguyễn Minh Hoàng Q11
	1 – 3 
0
	5 – 3 
3
	1 – 3 
0
	
	3
	-2
	


	BẢNG C
	ĐỘI
	Hoa Lư Q9


	Nguyễn Thị Định
	Gò Vấp
	Lý Thương Kiệt BT
	Điểm
	HS
	XH

	
	Hoa Lư Q9


	
	4 – 1 
3
	3 – 1 
3
	4 – 3 
3
	9
	+4
	I

	
	Nguyễn Thị Định
	1 – 4 
0
	
	3 – 1 
3
	0 – 2  
0
	3
	0
	

	
	Gò Vấp
	1 – 3 
0
	1 – 3 
0
	
	3 – 2 
3
	3
	-1
	

	
	Lý Thương Kiệt BT
	3 – 4 
0
	2 – 0 
3
	2 – 3 
0
	
	3
	+1
	II


	BẢNG D
	ĐỘI
	Đa Phước BC
	Nguyễn Hữu Thọ Q7
	Quang Trung Q4
	Điểm
	HS
	XH

	
	 Đa Phước BC
	
	3 – 1 
3
	4 – 1 
3
	6
	+5
	I

	
	Nguyễn Hữu Thọ Q7 
	1 – 3 
0
	
	6 – 1 
3
	3
	+2
	II

	
	Quang Trung Q4
	1 – 4 
0
	1 – 6 
0
	
	0
	-8
	


	Tao Đàn 25/02
	Giờ
	Tứ kết 1
	KQ

	
	8g00
	Trần Văn Ơn Q 1 – Nguyễn Hữu Thọ Q7
	

	
	
	Tứ kết 2
	

	
	9g00
	NKTDTT – Lý Thường Kiệt BT
	

	Quận 9 26/02
	
	Tứ kết 3
	

	
	8g00
	Hoa Lư Q9 – Hồng Bàng Q5
	

	
	
	Tứ kết 4
	

	
	9g00
	Đa Phước BC – Nguyễn Đức Cảnh Q6
	


	
	8g00
	Bán kết 1 
	KQ

	
	
	
	

	
	9g00
	 Bán kết 2 
	

	
	
	
	


	
	
	Chung kết
	

	
	8g30
	
	


BÌNH CHỌN THỦ MÔN XUẤT SẮC, CẦU THỦ XUẤT SẮC
 VÀ KẾT QUẢ GIẢI
	Stt
	Họ và tên
	Số áo
	CLB
	

	Cầu thủ xuất sắc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thủ môn xuất sắc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Phong Cách

	
	

	Hạng ba

	
	

	
	

	Hạng Nhì

	
	

	Hạng Nhất

	
	


